THỜI KHÓA BIỂU (DẠY 2 BUỔI/NGÀY)
   Lớp 1A - HKI
Năm học 2021-2022
GVCN: PHAN THỊ THU
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng


	1
	Chào cờ
(SHDC)
	Âm nhạc

(Nhi)
	GDTC

 (Nhân)
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	2
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt 

	Tiếng Việt

	Toán
( Tuấn )

	
	  3
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán 

	TN&XH
 ( Cảnh )
	Tiếng Việt


	
	RA CHƠI

	
	4
	    Toán

	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	    Toán
   ( Tuấn )
	SHTT

	
	5
	
	
	
	
	

	Chiều


	1
	M thuật (Dương)
	Luyện Toán
	
	 Tiếng Anh
( Linh )
	Tiếng Việt 

	
	2
	GDTC

(Nhân)

	LTViệt
	
	 Tiếng Anh
( Linh )
	Tiếng Việt 

	
	  3
	TNXH
( Cảnh)
	Luyện T.Việt
	
	Đạo đức

( Nhi )
	HĐTN+ VHGT

	
	RA CHƠI

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	


                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG
                                                                                               Trần Kim Tùng
THỜI KHÓA BIỂU (DẠY 2 BUỔI/NGÀY)

       Lớp 1B - HKI
Năm học 2021-2022
GVCN: TRẦN THỊ HUYỀN TRANG
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng


	1
	Chào cờ
(SHDC)
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Toán
	Đạo đức 
( Nhi )



	
	2
	Tiếng Việt
	Âm nhạc
( Nhi)
	Tiếng Việt

	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	  3
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán


	Tiếng Việt

	Tiếng Việt 


	
	RA CHƠI

	
	4
	Toán

	Toán

	HĐTN
+VHGT
	      
	  Toán 

	
	5
	
	
	
	
	

	Chiều


	1
	TNXH
(Cảnh)

	Luyện Toán


	
	TNXH
( Cảnh ) 

	Tiếng Việt

	
	2
	Mĩ thuật

(Dương) 
	LuyệnT.Việt

	
	GDTC
(Nhân )
	Tiếng Việt 

	
	  3
	GDTC
(Nhân )

(Nhi)
	Luyện T.Việt

	
	Tiếng Anh
( Linh )
	SHTT

	
	RA CHƠI

	
	4
	
	
	
	Tiếng Anh
( Linh )
	

	
	5
	
	
	
	
	


                                                                           HIỆU TRƯỞNG
                                                                Trần kim Tùng
THỜI KHÓA BIỂU (DẠY 2 BUỔI/NGÀY)

       Lớp 1C –  HKI -
Năm học 2021-2022
GVCN: VÕ THỊ KIM ANH
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng


	1
	Chào cờ
(SHDC)
	GDTC
( Nhân )
	Tiếng Việt
	Tiếng việt 

	Tiếng Việt


	
	2
	Tiếng Việt
	Mĩ thuật
( Dương)
	Tiếng Việt
	TNXH
( Cảnh ))
	Tiếng Việt


	
	  3
	Tiếng Việt
	Âm nhạc 
( Nhi )
	 Toán
	Tiếng Việt

	Luyện Toán

	
	RA CHƠI

	
	4
	Toán

	
	HĐTN
+VHGT

	Toán
	SHTT 



	
	5
	
	
	
	
	

	Chiều


	1
	LuyệnT. Việt
	LuyệnToán
	
	Tiếng Việt

	Tiếng Anh
( Linh )

	
	2
	LuyệnT. Việt
	Luyện TV
	
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
( Linh )

	
	  3
	Luyện Toán
	LuyệnT. Việt

	
	
	Đạo đức

( Cảnh ) 

	
	RA CHƠI

	
	4
	GDTC
( Nhân )
	TNXH
( Cảnh )
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	


                        THỜI KHÓA BIỂU (DẠY 2 BUỔI/NGÀY)
       Lớp 1D – HKI 
Năm học 2021-2022
GVCN: HUỲNH THỊ SỬU
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng


	1
	Chào cờ
(SHDC)
	Mĩ thuật
(Dương)
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	Tiếng Việt


	
	2
	Tiếng Việt
	GDTC
( Nhân )
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt


	
	  3
	Tiếng Việt
	TNXH
(Cảnh  )
	 Toán
	Toán

	Toán

	
	RA CHƠI

	
	4
	Toán

	Âm nhạc (Nhi )
	HĐTN
+VHGT


	Toán
	SHTT 



	
	5
	
	
	
	
	

	Chiều


	1
	LuyệnT. Việt
	LuyệnToán
	
	Tiếng Việt

	 GDTC
( Nhân)

	
	2
	LuyệnT. Việt
	LuyệnT,Việt

	
	Đạo đức 
( Cảnh )
	TNXH
( Cảnh ))

	
	  3
	LuyệnToán
	LuyệnT. Việt

	
	Tiếng Việt

	Tiếng Anh
(Linh )

	
	RA CHƠI

	
	4
	
	
	
	
	Tiếng Anh
( Linh )

	
	5
	
	
	
	
	


                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                      Trần kim Tùng

                       THỜI KHÓA BIỂU (DẠY 2 BUỔI/NGÀY)
       Lớp 2A –  HKI
Năm học 2021-2022
GVCN: TRẦN THỊ MỸ
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng


	1
	Chào cờ
(SHDC)
	Toán
( Cảnh )
	Tiếng Việt 
( Đọc )


	TV

(Đọc)
	TV 

(LT: Luyện viết đoạn)

	
	2
	TV 

(Đọc)
	TV 

(Viết)
	TNXH
(Cảnh)
	Tiếng Việt 
( Viết: NV)
	TV 

(Đọc mở rộng)

	
	  3
	TV 

(Đọc)
	TV

(Nói và nghe)

	GDTC
( Nhân )
	TV
LT:LTVC

	LuyệnToán


	
	RA CHƠI

	
	4
	Toán
	HĐTN
+VHGT

	Toán

( Cảnh )
	Toán

	SHTT
 

	
	5
	
	
	
	
	

	Chiều


	1
	Luyện Toán

	TN&XH 
( Cảnh)
	
	Âm nhạc
(Nhi )
	Tiếng Anh
(Tưởng )

	
	2
	Luyện T.Việt

	GDTC
(Nhân )
	
	Luyện T.Việt
	Tiếng Anh
(Tưởng )

	
	  3
	Luyện T.Việt
	Đạo đức 
(Cảnh )


	
	Luyện T.Việt

	Mĩ thuật 
(Dương)

	
	RA CHƠI

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	


                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
                                                                                             Trần Kim Tùng
                             THỜI KHÓA BIỂU (DẠY 2 BUỔI/NGÀY)
                                                 Lớp 2B –  HKI
Năm học 2021-2022
GVCN: HÀ THỊ THỦY
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng


	1
	Chào cờ
(SHDC)
	Toán
	T.Việt đọc) 

	TV 

(Viết: NV)
	TV 

(LT:Luyện
 viết đoạn)

	
	2
	TV 

(Đọc)
	TViệt( Viết) 
	Đạo đức

( Tuấn   
	TV 

(LT: LTVC)
	TV 

(Đọc mở rộng)

	
	  3
	TV 

(Đọc)
	TViệt( Nói và nghe)

	T.Việt 

( đọc )

	TNXH
( Cảnh ))
	LuyệnToán


	
	RA CHƠI

	
	4
	Toán
	HĐTN
+VHGT
	Toán
	Toán
	SHTT


	
	5
	
	
	
	
	

	Chiều


	1
	Luyện Toán
	GDTC
(Nhân )


	
	GDTC
( Nhân) 
	TNXH
( Cảnh ) ) 

	
	2
	Luyện T.Việt
	LuyệnT.Việt. 

	
	Mĩ thuật
( Dương)
	Âm nhạc 
( Nhi )

	
	  3
	Luyện T.Việt
	Luyên .TViệt
	
	
	Tiếng Anh
(Tưởng )

	
	RA CHƠI

	
	4
	
	
	
	
	Tiếng Anh
(Tưởng )

	
	5
	
	
	
	
	


                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                              Trần Kim Tùng
                               THỜI KHÓA BIỂU (DẠY 2 BUỔI/NGÀY)
       Lớp 2C –  HKI
Năm học 2021-2022
GVCN: BÙI THỊ KIM HOA
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng


	1
	Chào cờ
(SHDC)
	Toán
	TV 

(Đọc)
	TV 

(Viết: NV)
	TV 

(LT:Luyện

 Viết đoạn)

	
	2
	TV 

(Đọc)
	TV 

(Viết)
	GDTC

( Nhân )
	TV 

(LT: LTVC)
	TV 

(Đọc mở rộng)

	
	  3
	TV 

(Đọc)
	TV

(Nói và nghe)
	Tiếng Việt

	Toán

	Luyện Toán


	
	RA CHƠI

	
	4
	Toán
	HĐTN
+VHGT
	Đạo đức 
( Tuấn )
	TNXH
( Cảnh )
	SHTT
 

	
	5
	
	
	
	
	

	Chiều


	1
	Tiếng Anh
( Tưởng )
	Mĩ thuật
( Dương)
	
	Luyện T.Việt
	Luyện Toán

	
	2
	Tiếng Anh
( Tưởng )
	Âm nhạc
( Nhi )

	
	Luyện T.Việt
	Luyện T.Việt

	
	  3
	
	GDTC

(Nhân )
	
	Toán 
	Luyện TViệt

	
	RA CHƠI

	
	4
	
	
	
	
	TNXH
( Cảnh )

	
	5
	
	
	
	
	


                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                    Trần kim Tùng
                             THỜI KHÓA BIỂU (DẠY 2 BUỔI/NGÀY)

       Lớp 2D–  HKI
Năm học 2021-2022
GVCN: ĐỒNG THỊ MỸ THUẬT
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng


	1
	Chào cờ
(SHDC)
	Đạo đức 
( Tuấn)
	TV 

(Đọc)
	TV 

(Viết: NV)
	TV 

(LT:Luyện

 viết đoạn)

	
	2
	TV 

(Đọc)
	TNXH
(Cảnh )
	TV 

(Đọc)
	TV 

(LT: LTVC)
	TV 

(Đọc mở rộng)

	
	  3
	TV 

(Đọc)
	GDTC
( Nhân)
	Toán

	Luyện Toán
	Luyện Toán


	
	RA CHƠI

	
	4
	Toán
	
	HĐTN
+VHGT
	Âm nhạc 
( Nhi )
	SHTT
 

	
	5
	
	
	
	
	

	Chiều


	1
	GDTC
( Nhân )
	TV( Viết )

	
	Luyện T.Việt
	Luyện Toán


	
	2
	TNXH
(Cảnh )
	TV(Nói)

	
	Luyện T.Việt
	Luyện T.Việt


	
	  3
	Tiếng Anh
( Tưởng)
	Mĩ thuật
( Dương )
	
	Luyện Toán
	Luyện T.Việt

	
	RA CHƠI

	
	4
	Tiếng Anh
( Tưởng)
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	


                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG
                                                                                         Trần Kim Tùng
                                   THỜI KHÓA BIỂU (DẠY 2 BUỔI/NGÀY)
       Lớp 3A  -  

Năm học 2021-2022( HKI)

GVCN: HỒ THỊ DUNG

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng


	1
	Chào cờ

SHDC
	LTVC 
	Đạo đức 
( Tuấn)
	TNXH
( Cảnh )
	Tiếng Anh
( Linh )

	
	2
	Tập đọc – 

Kể chuyện
	    Toán
	Thể dục
	 Mĩ thuật

( Dương)
	Tiếng Anh
( Linh )



	
	  3
	Tập đọc – 

Kể chuyện
	      Chính tả
	Tập đọc

	Toán
	Toán

	
	

	
	4
	Toán
	   HĐTN+VHGT
	Toán


	Tập viết 
	SHTT 



	
	5
	
	
	HĐTN+VHGT
	Chính tả
	

	Chiều


	1
	
	Âm nhạc 

( Nhi)

	
	
	Thủ công 

	
	2
	
	 TNXH
(Cảnh ))
	
	
	Tập làm văn

	
	  3
	
	Tin học

(Diển ) 
	
	
	LTậpToán

	
	RA CHƠI

	
	4
	
	Tin học 

(Diển )
	
	
	Thể dục 

	
	5
	
	
	
	
	


                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                            Trần Kim Tùng

                         THỜI KHÓA BIỂU (DẠY TRÊN 2 BUỔI/NGÀY)

       Lớp 3B  –  HKI
Năm học 2021-2022

GVCN: TRẦN THỊ THU THỦY

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng


	1
	Chào cờ

(SHDC)
	Chính tả
	TN&XH


	  Chính tả
	Tập làm văn

	
	2
	Tập đọc –

Kể chuyện
	Toán


	Tập đọc 


	  Thủ công   

	Toán

	
	  3
	Tập đọc –

Kể chuyện
	Thể dục
	Toán

	   Toán
	Tiếng Anh
(Linh)



	
	RA CHƠI

	
	4
	Toán
	Mĩ thuật
( Dương )
	LTVC
	Tập viết
	Tiếng Anh
( Linh )

	
	5
	
	  
	HĐTN+VHGT
	
	

	Chiều


	1
	
	Tin học

( Diển )
	
	
	TNXH

	
	2
	
	 Tin học

( Diển)

	
	
	Đạo đức

	
	  3
	
	( Âm nhạc )
  (Nhi )
	
	
	L tậpToán

	
	RA CHƠI

	
	4
	
	
	
	
	Thể dục

	
	5
	
	
	
	
	SHTT


                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

                                                                                    Trần kim Tùng

                   THỜI KHÓA BIỂU (DẠY TRÊN 2BUỔI/NGÀY)

       Lớp 3C  -  HKI
Năm học 2021-2022

GVCN: BÙI TẤN CƯỜNG

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng


	1
	Chào cờ

( SHDC)
	Thể dục  
	Tập đọc
	Thể dục 


	TiếngAnh

( Tưởng) 

	
	2
	 Tập đọc – 

Kể chuyện
	TNXH
	LTVC
	Chính tả 
	Tiếng Anh 

(Tưởng )



	
	  3
	Tập đọc – 

Kể chuyện
	Toán


	Tập viết
	Toán


	TNXH



	
	RA CHƠI

	
	4
	Toán
	Chính tả 
	Toán


	HĐTN

+ VHGT
	Toán

	
	5
	
	Đạo đức 
	
	
	

	Chiều


	1
	
	
	
	Mĩ thuật

( Dương)


	Tập làm văn

	
	2
	
	
	
	Âm nhạc 

( Nhi ) 
	Thủ công

	
	  3
	
	
	
	Tin học  

( Diển )


	Luyện Toán



	
	RA CHƠI

	
	4
	
	
	
	Tin học 

( Diển )
	SHTT

	
	5
	
	
	
	
	


                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

                                                                           Trần kim Tùng

                             THỜI KHÓA BIỂU (DẠY TRÊN BUỔI/NGÀY)

       Lớp 4A  -  HKI
Năm học 2021-2022

GVCN: BÙI THỊ KIM DUNG

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng


	1
	Chào cờ

( SHDC)
	Toán
	Tập đọc
	LTVC


	Tập làm văn



	
	2
	Tập đọc
	Chính tả
	Toán
	Toán


	Khoa học
( Tuấn )


	
	  3
	Toán
	LTVC
	Tiếng Anh

( Tưởng )
	Thể dục 

   (Lưu)


	Địa lý



	
	RA CHƠI

	
	4
	Kể chuyện
	Địa lý

	(HĐTN+VHGT

	Tập làm Văn 

	SHTT



	
	5
	
	
	
	
	

	Chiều


	1
	
	Khoa học 

( Tuấn )
	
	    Tin học 

    ( Diển )
	Luyện Toán


	
	2
	
	Đạo đức  
( Tuấn )
	
	   Tin học

   (Diển)


	Lịch sử 

	
	  3
	
	Thể dục 

( Lưu)
	
	 Tiếng Anh 

   (Tưởng)
	Kỹ thuật

	
	RA CHƠI

	
	4
	
	Âm nhạc
( Nhi ) 
	
	 Tiếng Anh

( Tưởng ) 
	Mĩ thuật
( Dương )

	
	5
	
	
	
	
	


                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                                   Trần Kim Tùng

                              THỜI KHÓA BIỂU (DẠY  TRÊN2 BUỔI/NGÀY)

       Lớp 4B –  HKI
Năm học 2021-2022

GVCN: NGUYỄN THỊ LỢI 

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng


	1
	Chào cờ

(SHDC)
	Toán

	Tập đọc
	Tiếng Anh 
( Tưởng )
	Tập làm văn

	
	2
	Tập đọc
	Chính tả
	Tiếng Anh 
( Tưởng )


	 Tiếng Anh
( Tưởng )
	Toán



	
	  3
	Toán
	LTVC
	Tập làm văn
	Âm nhạc 
( Nhi)
	Khoa học 

( Tuấn)

	
	RA CHƠI

	
	4
	Kể chuyện 

	Lịch sử


	     Toán 
	Mĩ thuật 
( Dương)
	Địa lý



	
	5
	
	
	HĐTN+VHGT

 
	Thể dục 

(Lưu)


	

	Chiều


	1
	Đạo đức 
( Tuấn  )


	Thể dục
( Lưu)
	
	
	LTVC


	
	2
	Khoa học

(Tuấn)


	Toán

	
	
	Luyện Toán

	
	  3
	Tin học 
( Diển )
	Kỹ thuật 

	
	
	SHTT

	
	RA CHƠI

	
	4
	Tin học 
( Diển )
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	


                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                                                               Trần kim Tùng

                   THỜI KHÓA BIỂU (DẠY TRÊN 2 BUỔI/NGÀY)

       Lớp 4D–  HKI
Năm học 2021-2022

GVCN: PHẠM THỊ QUYÊN

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng


	1
	Chào cờ
( SHDC)
	Toán
	    Tiếng Anh
    ( Tưởng )


	Thể dục


	Khoa học 


	
	2
	Khoa học
	LTVC
	     Thể dục  

      (Lưu )


	Địa lý
	Tập làm văn

	
	  3
	Tập đọc 
	Chính tả


	     Tin học
  ( Diển )
	Toán 
	 Luyện Toán

	
	RA CHƠI

	
	4
	Toán
	Tập làm văn


	     Tin 

  ( Diển )
	LTVC 
	SHTT 



	
	5
	
	
	
	
	

	Chiều


	1
	Tập đọc
	      Toán
	
	Tiếng Anh

( Tưởng )
	

	
	2
	Toán
	   Kỹ thuật
	
	Tiếng Anh

( Tưởng )
	

	
	  3
	Kể chuyện 
	Lịch sử 
	
	Mĩ thuật
( Dương )
	

	
	RA CHƠI

	
	4
	Đạo đức 
( Tuấn )
	HĐTN

+VHGT
	
	Âm nhạc 

( Nhi )
	

	
	5
	
	
	
	
	


                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

                                                                    Trần kim Tùng

THỜI KHÓA BIỂU (DẠY TRÊN 2 BUỔI/NGÀY)

       Lớp 4C –  HKI
Năm học 2021-2022

GVCN: ĐĂNG THỊ XÝ

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng


	1
	Chào cờ
( SHDC)
	Chính tả 
	Tập đọc


	Thể dục 

( Lưu)
	Khoa học


	
	2
	Tập đọc 


	  LTVC 
	Toán


	Âm nhạc
( Nhi )
	Thể dục 

( Lưu )


	
	  3
	Toán 
	   Toán
	Tập làm văn 

	Tiếng Anh 


	Tập làm văn

	
	RA CHƠI

	
	4
	Kể chuyện
	  Khoa học 

	Tiếng Anh
( Tưởng )
	Tiếng Anh
	Toán

	
	5
	
	
	HĐTN+VHGT
	Mĩ thuật

( Dương )
	SHTT 



	Chiều


	1
	Tin học 
( Diển )


	Kỹ thuật
	
	Toán
	

	
	2
	Tin học 
( Diển )
	Toán 
	
	LTVC
	

	
	  3
	Đạo đức 
(Tuấn )
	Lịch sử 

	
	Địa lý 
	

	
	RA CHƠI

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	


                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                                    Trần Kim Tùng

                   THỜI KHÓA BIỂU (DẠY TRÊN 2 BUỔI/NGÀY)
                 Lớp 5A –  HKI( Áp dụng từ ngày 08/11/2021)
                                     Năm học 2021-2022

                                 GVCN: NGUYỄN THỊ HẠNH

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng


	1
	Chào cờ
( SHDC)
	Địa lý


	Tiếng Anh 
( Linh )
	Mĩ thuật 

(Dương)

	Toán



	
	2
	Tập đọc
	Đạo đức 
( Tuấn )
	Toán
	Thể dục   

( Nhân )


	Lịch sử


	
	  3
	Toán
	Tin học
( Diển )


	Khoa học 


	Tiếng Anh

( Linh )
	Tập làm văn

	
	RA CHƠI

	
	4
	Kể chuyện
	Tin học
( Diển )
	Tập làm văn

	Tiếng Anh

( Linh )


	SHTT



	
	5
	
	
	HĐTN+VHGT
	Âm nhạc
( Nhi ) 
	

	Chiều


	1
	
	Tập đọc 
	
	Toán


	Luyện Toán

	
	2
	
	Toán
	
	LTVC


	Kỹ thuật

	
	  3
	
	Chính tả
	
	Khoa học 


	LTVC

	
	RA CHƠI

	
	4
	
	 
	
	
	Thể dục 

	
	5
	
	
	
	
	


                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

                                                                            Trần kim Tùng

                          THỜI KHÓA BIỂU (DẠYTRÊN 2 BUỔI/NGÀY

                           Lớp 5B –  HKI ( Áp dụng từ ngày 08/11/2021)
Năm học 2021-2022

GVCN: TRẦN THỊ PHƯỢNG

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng


	1
	Chào cờ
(SHDC)
	    Tin học 

    ( Diển )


	Tập đọc
	    Tiếng Anh 

      (Linh)


	LTVC

	
	2
	Tập đọc
	    Tin học 

   ( Diển )


	Tiếng Anh

( Linh)
	  Tiếng Anh

   ( Linh)
	 Toán



	
	  3
	Toán
	      Đạo đức

     ( Tuấn )
	Tập làm văn
	Mĩ thuật 

( Dương )
	Tập làm văn

	
	RA CHƠI

	
	4
	Kể chuyện
	    Thể dục 

    ( Nhân )
	Toán
	Thể dục  
( Nhân )
	SHTT

	
	5
	Khoa học 

(Tùng)  
	 
	
	
	

	Chiều


	1
	
	   Toán 
	
	Toán


	Luyện Toán

	
	2
	
	Chính tả
	
	LTVC
	Kỹ thuật



	
	  3
	
	 HĐTN+VHGT
	
	Khoa học 

(Tùng)
	Lịch sử

	
	RA CHƠI

	
	4
	
	
	
	Địa lý
	Âm nhạc 
( Nhi )

	
	5
	
	
	
	
	


                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

                                                          Trần Kim Tùng

                        THỜI KHÓA BIỂU (DẠY TRÊN 2 BUỔI/NGÀY)
                         Lớp 5C -  HKI ( Áp dụng từ ngày 08/11/2021)
Năm học 2021-2022

GVCN: TRẦN THỊ HIẾU

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng


	1
	Chào cờ
(SHDC)
	Toán 
	Tin học
( Diển )
	Âm nhạc 

  ( Nhi )

	Đạo đức 

( Tuấn )

	
	2
	Tập đọc
	Địa lý


	Tin

( Diển )
	LTVC


	 Toán

	
	  3
	Toán
	LTVC 
	Tiếng Anh

( Linh )
	Toán
	Lịch sử 



	
	RA CHƠI

	
	4
	Kể chuyện
	Chính tả
	    Thể dục

 ( Nhân )
	Khoa học 
	Tập làm văn

	
	5
	
	
	
	
	

	Chiều


	1
	
	Khoa học
	
	Tập đọc 
	Mĩ thuật

( Dương )

	
	2
	
	Kỹ thuật 
	
	Toán
	Luyện Toán 

	
	  3
	
	Tiếng Anh

( Linh )
	
	  TLV
	Thể dục

	
	RA CHƠI

	
	4
	
	Tiếng Anh

( Linh )
	
	HĐTN+VHGT
	SHTT

	
	5
	
	
	
	
	


                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

                                                                                Trần Kim Tùng

           THỜI KHÓA BIỂU (DẠY TRÊN 2 BUỔI/NGÀY)
             Lớp 5D – HKI ( Áp dụng từ ngày 08/11/2021 )
Năm học 2021-2022

GVCN: NGUYỄN XUÂN PHI

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng


	1
	Chào cờ

( SHDC)
	Tập đọc 
	Toán 
	LTVC


	Luyện Toán

	
	2
	Tập đọc
	Toán


	Khoa học
( Tuấn )
	Toán


	Lịch sử

	
	  3
	Toán
	LTVC 
	Tập làm văn
	Chính tả 
	Thể dục 



	
	RA CHƠI

	
	4
	Kể chuyện
	HĐTN

+VHGT
	    Tiếng Anh

     ( Linh )

    
	Địa lý
	SHTT

	
	5
	
	
	
	
	

	Chiều


	1
	
	   Tiếng Anh

( Linh)
	
	Tập làm văn 
	Âm nhạc 

(Nhi)

	
	2
	
	Tiếng Anh

( Linh )
	
	  LuyệnToán
	Khoa học 

( Tuấn )

	
	  3
	
	Đạo đức 

( Tuấn )
	
	    Kỹ thuật
	Tin học
(Diển ) 

	
	RA CHƠI

	
	4
	
	 Thể dục 

 ( Nhân )
	
	Mĩ thuật

( Dương)
	Tin học 
( Diển )

	
	5
	
	
	
	
	


                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG 

                                                                    Trần Kim Tùng

                                                  THỜI KHÓA BIỂU

GIÁO VIÊN BỘ MÔN TIẾNG ANH

· HKI 
· Năm học: 2021-2022

GV: PHẠM GIANG TƯỞNG

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng


	1
	
	
	Tiếng Anh4D


	Tiếng Anh 4B
	Tiếng Anh 3C



	
	2
	
	
	Tiếng Anh 4B


	Tiếng Anh 4B
	Tiếng Anh 3C

	
	  3
	
	
	Tiếng Anh 4A
	Tiếng Anh 4C
	

	
	RA CHƠI

	
	4
	
	
	Tiếng Anh 4C
	Tiếng Anh 4C
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Chiều


	1
	Tiếng Anh 2C


	
	
	Tiếng Anh 4D
	Tiếng Anh 2A

	
	2
	Tiếng Anh 2C


	
	
	Tiếng Anh 4D
	Tiếng Anh 2A

	
	  3
	Tiếng Anh 2D
	
	
	Tiếng Anh 4A
	Tiếng Anh 2B

	
	RA CHƠI

	
	4
	Tiếng Anh 2D


	
	
	Tiếng Anh 4A
	Tiếng Anh 2B

	
	5
	
	
	
	
	


                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                         Trần kim Tùng

                                                  THỜI KHÓA BIỂU

GIÁO VIÊN BỘ MÔN TIẾNG ANH

HKI(Áp dụng từ ngày 08/11/2021)
Năm học: 2021-2022

GV: NGUYỄN THỊ MỸ LINH

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng


	1
	
	
	Tiếng Anh 5A
	Tiếng Anh 5A
	Tiếng Anh 3A

	
	2
	
	
	Tiếng Anh5B
	Tiếng Anh 5A
	Tiếng Anh 3A

	
	  3
	
	
	Tiếng Anh 5C
	Tiếng Anh 5B
	Tiếng Anh 3B

	
	RA CHƠI

	
	4
	
	
	Tiếng Anh 5D
	Tiếng Anh 5B
	Tiếng Anh 3B

	
	5
	
	
	
	
	

	Chiều


	1
	
	Tiếng Anh 5D
	
	Tiếng Anh 1A
	Tiếng Anh 1C

	
	2
	
	Tiếng Anh 5D
	
	Tiếng Anh 1A
	Tiếng Anh 1C

	
	  3
	
	Tiếng Anh 5C
	
	Tiếng Anh 1B
	Tiếng Anh 1D

	
	RA CHƠI

	
	4
	
	Tiếng Anh 5C
	
	Tiếng Anh 1B
	Tiếng Anh 1D

	
	5
	
	
	
	
	


                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                         Trần kim Tùng

                                                     THỜI KHÓA BIỂU

GIÁO VIÊN BỘ MÔN ÂM NHẠC

HKI ( Áp dụng từ ngày 08/11/2021)

Năm học 2021-2022

GV: NGUYỄN THỊ YẾN NHI

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng


	1
	
	Âm nhạc 1A
	
	Âm nhạc 5C


	Đạo đức 1B

	
	2
	
	Âm nhạc 1B
	
	Âm nhạc 4C


	

	
	  3
	
	Âm nhạc 1C
	
	Âm nhạc 4B


	

	
	RA CHƠI

	
	4
	
	Âm nhạc 1D
	
	Âm nhạc 2D


	

	
	5
	
	
	
	Âm nhạc 5A
	

	Chiều


	1
	
	Âm nhạc 3A


	
	Âm nhạc 2A


	Âm nhạc 5D



	
	2
	
	Âm nhạc 2C
	
	Âm nhạc 3C


	Âm nhạc 2B

	
	  3
	
	Âm nhạc 3B


	
	Đạo đức 1A
	

	
	RA CHƠI

	
	4
	
	Âm nhạc 4A
	
	Âm nhạc 4D
	Âm nhạc 5B 

	
	5
	
	
	
	
	


                                                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                                          Trần Kim Tùng

                                                       THỜI KHÓA BIỂU

GIÁO VIÊN BỘ MÔN TIN HỌC

HKI (Áp dụng từ ngày 08/11/2021)

Năm học 2021-2022

GV: NGUYỄN THỊ THU DIỂN

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng


	1
	
	Tin học 5B
	Tin học 5C
	
	

	
	2
	
	Tin học 5B
	Tin học 5C
	
	

	
	  3
	
	Tin học 5A
	
	
	

	
	RA CHƠI

	
	4
	
	Tin học 5A
	Tin học 4D
	
	

	
	5
	
	
	Tin học 4D
	
	

	Chiều


	1
	Tin học 4B


	Tin học 3B
	
	Tin học 4A
	

	
	2
	Tin học 4B


	Tin học 3B
	
	Tin học 4A
	

	
	  3
	
	
	
	 Tin học 3C

          
	Tin học 5D

	
	RA CHƠI

	
	4
	   Tin học 4C
	   Tin học 3A

         
	
	  Tin học 3C 

         
	Tin học 5D

	
	5
	   Tin học 4C
	   Tin học 3A

    
	
	
	


                                                                                      HIỆU TRƯỞNG                                                                 
                                                                                 Trần Kim Tùng

                                        THỜI KHÓA BIỂU

                             GIÁO VIÊN BỘ MÔN MỸ THUẬT

                            HKI ( Áp dụng từ ngày 08/11/2021)

                                        Năm học 2021-2022

GV: TRẦN NGỌC QUANG DƯƠNG

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng


	1
	
	Mỹ thuật 1D
	
	Mỹ thuật 5A
	

	
	2
	
	Mỹ thuật  1C
	
	Mỹ thuật 3A
	

	
	  3
	
	
	
	Mỹ thuật 5B
	

	
	RA CHƠI

	
	4
	
	Mỹ thuật 3B
	
	Mỹ thuật 4B
	

	
	5
	
	
	
	Mỹ thuật 4C
	

	Chiều


	1
	Mỹ thuật 1A
	Mỹ thuật 2C
	
	Mỹ thuật 3C
	Mỹ thuật 5C

	
	2
	Mỹ thuật 1B
	
	
	Mỹ thuật 2B
	Mỹ thuật 4A

	
	  3
	
	Mỹ thuật 2D
	
	Mỹ thuật 4D
	Mỹ thuật 2A

	
	RA CHƠI

	
	4
	
	
	
	Mỹ thuật 5D
	

	
	5
	
	
	
	
	


                                                                                      HIỆU TRƯỞNG                                                                                   

                                                                                                         Trần kim Tùng

                                                         THỜI KHÓA BIỂU

GIÁO VIÊN TPT

Năm học 2021-2022(HKI)

GV: THỚI VĂN LƯU

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng


	1
	
	
	
	Thể dục 4C
	

	
	2
	
	
	Thể dục 4D
	
	Thể dục 4C

	
	  3
	
	
	
	Thể dục 4A
	

	
	RA CHƠI

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	Thể dục 4B
	

	Chiều


	1
	
	Thể dục 4B
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	  3
	
	Thể dục 4A
	
	
	

	
	RA CHƠI

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	


                                                                                         HIỆU TRƯỞNG                                                           
                                                                                       Trần Kim Tùng

                                                        THỜI KHÓA BIỂU

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

Năm học 2021-2022(HKI)

GV: LÊ VĂN CẢNH

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng


	1
	
	Toán 2A
	
	TNXH 3A
	

	
	2
	
	TNXH 2D
	TNXH 2A
	TNXH 1C
	

	
	  3
	
	TNXH 1D
	TNXH 2B
	TNXH 1A
	

	
	RA CHƠI

	
	4
	
	
	Toán 2A
	TNXH 2C
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Chiều


	1
	TNXH 1B
	TNXH 2A
	
	TNXH 1B
	TNXH 2B

	
	2
	TNXH 2D
	TNXH 3A
	
	Đạo đức 1D
	TNXH 1D

	
	  3
	TNXH 1A
	Đạo đức 2A
	
	
	Đạo đức 1C

	
	RA CHƠI

	
	4
	
	TNXH 1C
	
	
	TNXH 2C

	
	5
	
	
	
	
	


                                                                                     HIỆU TRƯỞNG                                                                       
                                                                                  Trần Kim Tùng

                                                       THỜI KHÓA BIỂU

GIÁO VIÊN BỘ MÔN THỂ DỤC
HKI ( Áp dụng từ ngày 08/11/2021)

Năm học 2021-2022

GV: HUỲNH TẤN NHÂN

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng


	1
	
	Thể dục 1C
	Thể dục 1A
	
	

	
	2
	
	Thể dục 1D
	Thể dục 2C
	Thể dục 5A
	

	
	  3
	
	Thể dục 2D
	Thể dục 2A
	Thể dục 2B
	

	
	RA CHƠI

	
	4
	
	Thể dục 5B
	Thể dục 5 C
	Thể dục 5B
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Chiều


	1
	Thể dục 2D
	
	
	Thể dục 2B
	Thể dục 1D

	
	2
	Thể dục 1A
	Thể dục 2A


	
	Thể dục 1B
	

	
	  3
	Thể dục 1B
	Thể dục 2C


	
	
	

	
	RA CHƠI

	
	4
	Thể dục 1C
	Thể dục 5D
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	


                                                                                         HIỆU TRƯỞNG                                                        
                                                                                   Trần Kim Tùng

                                                         THỜI KHÓA BIỂU

GIÁO VIÊN BỘ MÔN 

HKI ( Áp dụng từ ngày 08/11/2021)

Năm học 2021-2022

GV: TRẦN TUẤN

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng


	1
	
	Đạo đức 2D
	Đạo đức 3A
	
	Đạo đức 5C

	
	2
	
	Đạo đức 5A 
	Khoa học 5D
	
	Toán 1A

	
	  3
	
	Đạo đức 5B
	Đạo đức 2B
	
	Khoa học 4B

	
	RA CHƠI

	
	4
	
	Khoa học 4A
	Đạo đức 2C
	  Toán 1A
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Chiều


	1
	Đạo đức 4B
	Khoa học 4A
	
	
	

	
	2
	Khoa học 4B
	Đạo đức 4A
	
	
	Khoa học 5D

	
	  3
	Đạo đức 4C
	Đạo đức 5D
	
	
	

	
	RA CHƠI

	
	4
	Đạo đức 4D
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	


                                                                                         HIỆU TRƯỞNG                                                                     
                                                                                            Trần Kim Tùng

